
  

BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 2 
TP. Hà Nội, Quận: Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Đống Đa, Ba Đình, Hoàng Mai và một số sinh viên 

chưa liên hệ được cơ sở thực tập 

(Thực tập từ ngày 10/2/2020 đến ngày 15/3/2020)  
 

STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV QUẬN SV 

THỰC TẬP 

GHI CHÚ 

1.  Hoàng Thị Hương Trà 412644 Hoàn Kiếm  

2.  Trần Thị Huyền Trang 412709 Hoàn Kiếm  

3.  Nguyễn Thu Hà 412720 Hoàn Kiếm  

4.  Hoàng Thùy linh 412735 Hoàn Kiếm  

5.  Nguyễn Ngọc Hải Yến 412753 Hoàn Kiếm  

6.  Bùi Thị Ngọc Hà 412712 Hoàn Kiếm  

7.  Dương Thiên Tùng 412759 Hoàn Kiếm  

8.  Nguyễn Thị Mỹ Linh 412714 Hoàn Kiếm  

9.  Đỗ Vân Anh 412417 Hoàn Kiếm  

10.  Hồ Thị Mỹ 412427 Hoàn Kiếm  

11.  Nguyễn Hải An 411528 Hoàn Kiếm  

12.  Nguyễn Hạnh Như 412754 Hai Bà Trưng  

13.  Nguyễn Thanh Nga 412730 Thanh Xuân  

14.  Lê Thanh Hương 412701 Thanh Xuân  

15.  Nguyễn Thị Diệu Linh 412740 Thanh Xuân  

16.  Nguyễn Thị Minh Huyền 412738 Thanh Xuân  

17.  Cao Thị Tâm 412743 Thanh Xuân  

18.  Bùi Thị Mai Phương 403846 Thanh Xuân  

19.  Trần Lan Nhi 410631 Thanh Xuân  

20.  Chu Thị Bích Loan 411845 Thanh Xuân  

21.  Đặng Ngọc Ánh 402468 Thanh Xuân  

22.  Tống Gia Huệ 411730 Đống Đa  

23.  Trần Anh Tú 412708 Đống Đa  



  

24.  Vũ Thị Lâm Oanh 412749 Đống Đa  

25.  Phạm Ánh Vân 412702 Đống Đa  

26.  Lã Minh Hiếu 412750 Đống Đa  

27.  Nguyễn Thị Liên 410107 Đống Đa  

28.  Nguyễn Thị Ngọc Linh 412333 Đống Đa  

29.  Bùi Hải Uyên 412351 Đống Đa  

30.  Dương Thị Tấm 411854 Đống Đa  

31.  Lê Vân Anh 411855 Đống Đa  

32.  Phạm Thị Hiện 412602 Đống Đa  

33.  Đào Thị Hải Châu 411810 Đống Đa  

34.  Lê Thị Tiên 410222 Đống Đa  

35.  Nguyễn Trung Kiên 412135 Đống Đa  

36.  Nguyễn Thanh Thảo 412541 Đống Đa  

37.  Sầm Thị Ngọc Anh 412646 Đống Đa  

38.  Vũ Thu Phương 412751 Ba Đình  

39.  Trần Thị Phương Hà 412710 Ba Đình  

40.  Ngô Phương Anh 412718 Ba Đình  

41.  Bùi Ánh Dương 412723 Ba Đình  

42.  Đặng Ngọc Linh 412744 Ba Đình  

43.  Lê Bảo Châu 412138 Ba Đình  

44.  Hoàng Vũ Hà My 411345 Ba Đình  

45.  Bùi Khánh Linh 400472 Ba Đình  

46.  Đỗ Thị Kỳ Duyên 412149 Ba Đình  

47.  Đỗ Ngọc Thái Trung 412811 Ba Đình  

48.  Nguyễn Thị Thùy Dương 403168 Hoàng Mai  

49.  Bùi Minh Hải 412742  Chưa có cs thực tập 

50.  Nguyễn Hải Duy 412727  Chưa có cs thực tập 

51.  Phạm Mai Hương 412747  Chưa có cs thực tập 

52.  Lê Phương Linh 412729  Chưa có cs thực tập 

53.  Vi Thị Nga 412444  Chưa có cs thực tập 

54.  Phạm Thị Cúc 412457  Chưa có cs thực tập 



  

55.  Trần Hoàng Linh 412420  Chưa có cs thực tập 

56.  Hoàng Trọng Thông 412350  Chưa có cs thực tập 

57.  Lê Hà Anh 412403  Chưa có cs thực tập 

58.  Âu Thị Thúy Quỳnh 412522  Chưa có cs thực tập 

59.  Lê Thị Uyên 412349  Chưa có cs thực tập 

60.  Nguyễn Thị Mai Phương 412610  Chưa có cs thực tập 

61.  Phùng Quang Hào 412343  Chưa có cs thực tập 

62.  Ngô Xuân Phú 412301  Chưa có cs thực tập 

63.  Nguyễn Anh Tuấn Minh 412635  Chưa có cs thực tập 

64.  Lê Anh Tuấn 412458  Chưa có cs thực tập 

65.  Kỷ Hoa Mai 412809  Chưa có cs thực tập 

66.  Phạm Phương Hoa 412810  Chưa có cs thực tập 

67.  Đinh Thị Ngọc Linh 412807  Chưa có cs thực tập 

68.  Trần Thị Thu Hường 404065  Chưa có cs thực tập 

Danh sách: 68 sinh viên. 

 

 
                PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

 


